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	Mã
	Câu hỏi

	
	Tên đơn vị báo cáo: _____________________________________________________
(Điền đầy đủ tên cơ sở y tế: Ví dụ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang…)

	
	Hình thức đơn vị:
|_| 1. Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế
|_| 2. Bệnh viện tuyến tỉnh
|_| 3. Bệnh viện/Trung tâm y tế có chức năng khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện
|_| 4. Y tế Bộ/Ngành
|_| 99. Khác

	
	Thông tin về người điền mẫu phiếu
|_| 1. Họ và tên
|_| 2. Chức vụ, khoa/phòng
|_| 3. Số điện thoại
|_| 4. Email


NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TẠI CƠ SỞ
Về xây dựng danh mục, quy trình cung ứng, sử dụng thuốc hiếm/thuốc không sẵn có tại cơ sở
Cơ sở có xây dựng danh mục thuốc hiếm/thuốc không sẵn có sử dụng tại cơ sở không?
|_| Có → B1.1.1
|_| Không
Nếu có, căn cứ xây dựng:
|_| Thực tế cung ứng, sử dụng
|_| Tài liệu y văn
|_| Danh mục thuốc hiếm, thuốc không sẵn có, sử dụng theo chỉ định quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về Danh mục thuốc hiếm
Cơ sở có xây dựng quy trình và phương án tổ chức cung ứng các thuốc hiếm/thuốc không sẵn có sử dụng tại cơ sở không?
|_| Có
|_| Không
Đánh giá sử dụng thuốc hiếm, thuốc không sẵn có sử dụng tại cơ sở
	
	                                                                   Năm
Nội dung
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	Tổng số hoạt chất là thuốc hiếm sử dụng tại cơ sở
	
	
	
	
	
	

	B2.1.1
	Số lượng hoạt chất tại Danh mục thuốc hiếm của cơ sở thuộc Danh mục thuốc hiếm, sử dụng theo chỉ định quy định tại Phụ lục I Thông tư số 26/2019/TT-BYT
	
	
	
	
	
	

	B2.1.2
	Số lượng hoạt chất tại Danh mục thuốc hiếm của cơ sở nằm ngoài Danh mục thuốc hiếm, sử dụng theo chỉ định quy định tại Phụ lục I Thông tư số 26/2019/TT-BYT
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số hoạt chất là thuốc không sẵn có sử dụng tại cơ sở
	
	
	
	
	
	

	B2.2.1
	Số lượng hoạt chất tại Danh mục thuốc không sẵn có của cơ sở thuộc Danh mục thuốc không sẵn có quy định tại Phụ lục II Thông tư số 26/2019/TT-BYT
	
	
	
	
	
	

	B2.2.2
	Số lượng hoạt chất tại Danh mục thuốc không sẵn có của cơ sở nằm ngoài Danh mục thuốc không sẵn có quy định tại Phụ lục II Thông tư số 26/2019/TT-BYT
	
	
	
	
	
	

	B2.3.1
	Tỉ lệ về số lượng [thuốc hiếm phải tiêu hủy do hết hạn không sử dụng]/[thuốc hiếm dự trữ], hãy chọn 1 trong các mức:
|_| Dưới 10%
|_| Từ 10%-50%
|_| Trên 50%
	
	
	
	
	
	

	B2.3.2
	Tỉ lệ về tổng số tiền thanh toán [thuốc hiếm phải tiêu hủy do hết hạn không sử dụng]/[thuốc hiếm dự trữ], hãy chọn 1 trong các mức:
|_| Dưới 10%
|_| Từ 10%-50%
|_| Trên 50%
	
	
	
	
	
	

	B2.3.3
	Tỉ lệ về số lượng [thuốc không sẵn có phải tiêu hủy do hết hạn không sử dụng]/[thuốc không sẵn có dự trữ], hãy chọn 1 trong các mức:
|_| Dưới 10%
|_| Từ 10%-50%
|_| Trên 50%
	
	
	
	
	
	

	B2.3.4
	Tỉ lệ về tổng số tiền thanh toán [thuốc không sẵn có phải tiêu hủy do hết hạn không sử dụng]/[thuốc không sẵn có dự trữ], hãy chọn 1 trong các mức:
|_| Dưới 10%
|_| Từ 10%-50%
|_| Trên 50%
	
	
	
	
	
	


Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc hiếm, thuốc không sẵn có tại cơ sở (về mức độ sẵn có, kịp thời…)
Khó khăn, vướng mắc trong quản lý, sử dụng thuốc hiếm, thuốc không sẵn có tại cơ sở
Các giải pháp đã thực hiện
GÓP Ý ĐỐI VỚI QUY ĐỊNH VỀ THUỐC HIẾM, THUỐC KHÔNG SẴN CÓ
Góp ý đối với Tiêu chí lựa chọn thuốc vào Danh mục thuốc hiếm
Đề xuất sửa thuốc, bổ sung thuốc tại các Danh mục thuốc hiếm
	STT
	Tên thuốc
	Đường dùng[footnoteRef:1] [1:  Đường dùng thuốc gồm: tiêm, uống, đặt, dùng ngoài, đường dùng khác] 

	Hàm lượng
	Chỉ định phòng, chẩn đoán, điều trị bệnh hiếm
	Đơn vị đóng gói nhỏ nhất[footnoteRef:2] [2:  Đơn vị đóng gói nhỏ nhất gồm: viên, ống, chai, lọ, túi, ống tiêm, bơm tiêm, gói, tuýp, miến dán, bình xịt, chai xịt, lọ xịt, bộ kít] 

	Số lượng đơn vị /người bệnh[footnoteRef:3] [3:  Ghi rõ số lượng thuốc sử dụng/người bệnh tính theo dạng đóng gói nhỏ nhất] 

	Chuyên khoa[footnoteRef:4] [4:  Phân loại chuyên khoa theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh] 


	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


Đề xuất sửa thuốc, bổ sung thuốc tại các Danh mục thuốc không sẵn có
	STT
	Tên thuốc
	Đường dùng
	Hàm lượng
	Chỉ định phòng, chẩn đoán, điều trị bệnh hiếm
	Đơn vị đóng gói nhỏ nhất
	Số lượng đơn vị /người bệnh
	Chuyên khoa

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


Đề xuất khác


Trân trọng cảm ơn![footnoteRef:5] [5:  Thông tin chi tiết xin liên hệ: DS. Đỗ Thị Ngát, SĐT: 0949660753, Email: ngatdt.kcb@moh.gov.vn] 
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